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Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định

phí bảo vệ môi trường đối với khí thải
––--------––

Kính gửi: Chính phủ.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật Ban hành VBQPPL), Bộ Tài chính kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với khí thải như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Về cơ sở pháp lý

- Tại Điều 43 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ BVMT”. 

- Tại điểm 1.2 mục IX phần A Danh mục phí kèm theo Luật Phí và lệ phí quy định phí BVMT đối với khí thải thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ. 
- Theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Luật Phí và lệ phí và khoản 3 Điều 136 Luật BVMT thì: Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) là chủ trì đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường để đề xuất danh mục đối tượng chịu phí, phương pháp tính, mức thu, nộp, miễn, giảm, quản lý và sử dụng đối với phí BVMT đối với khí thải; gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định.
- Tại khoản 6 Điều 4, khoản 2 và 3 Điều 136 Luật BVMT quy định: Nguyên tắc gây ô nhiễm môi trường phải chi trả; phí BVMT áp dụng đối với hoạt động xả thải ra môi trường; mức phí BVMT được xác định trên cơ sở khối lượng, mức độ độc hại của chất ô nhiễm thải ra môi trường, đặc điểm của môi trường tiếp nhận chất thải; việc ban hành, tổ chức thực hiện quy định về phí BVMT được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. Bộ TN&MT chủ trì đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường để đề xuất danh mục cụ thể đối tượng chịu phí, phương pháp tính phí BVMT, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ TN&MT đã có công văn số 4133/BTNMT-TCMT ngày 19/7/2022 và công văn số 6052/BTNMT-TCMT ngày 11/10/2022 gửi đề án thu phí BVMT đối với khí thải
. 
Căn cứ pháp luật BVMT, pháp luật phí và lệ phí, việc ban hành Nghị định quy định phí BVMT đối với khí thải nhằm kiện toàn hệ thống pháp luật phí và nâng cao trách nhiệm của người xả thải gây ô nhiễm không khí.

2. Về chủ trương của Đảng và Chính phủ

- Tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) đã xác định “BVMT là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và nghĩa vụ của mọi công dân”.
- Tại Nghị quyết Đại hội XIII đã quán triệt tầm nhìn và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2030: “Lấy BVMT sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống”.

- Thủ tướng Chính phủ (TTgCP) đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý chất lượng môi trường không khí và hoàn thiện hệ thống pháp luật phí và lệ phí theo hướng khai thác hiệu quả nguồn thu phí từ BVMT (trong đó có phí BVMT đối với khí thải):
+ Tại Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của TTgCP phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, có nhiệm vụ: Hoàn thiện cơ chế tài chính, đa dạng hóa nguồn lực cho lĩnh vực quản lý chất lượng không khí.
+ Tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của TTgCP phê duyệt Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, có nêu quan điểm: 

BVMT là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, trong đó các cấp chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân có vai trò quan trọng.

Đầu tư cho BVMT là đầu tư cho phát triển bền vững; tăng cường huy động nguồn lực trong xã hội kết hợp với tăng chi ngân sách; áp dụng hiệu quả nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả chi phí xử lý và bồi thường thiệt hại; tiếp tục đẩy mạnh sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng và người dân trong BVMT.

- Tại Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của TTgCP về Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đã đưa ra giải pháp để thực hiện Chiến lược: Rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật phí và lệ phí theo hướng khai thác hiệu quả nguồn thu phí từ BVMT.
- Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 và Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ.
Nghị quyết số 01/NQ-CP đã giao Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về phí BVMT đối với khí thải trong tháng 12/2023.
Như vậy, xây dựng dự thảo Nghị định quy định phí BVMT đối với khí thải nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng và Chính phủ về BVMT không khí.

3. Cơ sở thực tiễn 

Ở nước ta, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, chất lượng môi trường không khí tại các thành phố lớn, một số khu công nghiệp, làng nghề đang ngày càng suy giảm, tác hại nghiêm trọng đến sức khoẻ cộng đồng, thiệt hại cho nền kinh tế, đe dọa tới môi trường. 

Hiện ô nhiễm môi trường không khí, nhất là tại các đô thị lớn đang có xu hướng ngày càng gia tăng, có thời điểm chất lượng ô nhiễm môi trường không khí ở mức báo động. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do hoạt động xả khí thải của các cơ sở xả thải và phương tiện giao thông vận tải.

Hiện cả nước có khoảng 5,1 triệu xe ô tô và số lượng lớn xe máy đang lưu hành và có hàng chục khu tổ hợp, liên hợp trong đó tập trung nhiều dự án, loại hình sản xuất bauxite, gang thép, lọc hóa dầu, trung tâm điện lực, hàng ngày xả thải khối lượng lớn khí thải công nghiệp; có gần 120.000 cơ sở sản xuất công nghiệp, trong đó có 138 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của TTgCP phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020, chưa hoàn thành xử lý triệt để; khoảng 110.000 doanh nghiệp xây dựng, hoạt động xây dựng nhà ở, khu chung cư, khu đô thị mới, cầu đường, khai thác và vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải diễn ra khắp nơi trong cả nước. Các cơ sở này phát sinh khối lượng lớn khí thải công nghiệp, bụi thải, tác động xấu đến môi trường.

Trong khi đó, phần lớn tổ chức, cá nhân xả thải gây ô nhiễm môi trường không khí chưa ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình trong BVMT không khí. 

Vì vậy, việc nghiên cứu, xây dựng Nghị định phí BVMT đối với khí thải là cần thiết, nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng và Chính phủ, kiện toàn hệ thống pháp luật phí, phù hợp với đòi hỏi từ thực tiễn và nhằm từng bước nâng cao ý thức BVMT của tổ chức, cá nhân xả thải và toàn xã hội.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích

Việc ban hành Nghị định về phí BVMT đối với khí thải nhằm mục đích:

- Thể chế hóa chủ trương của Đảng, Chính phủ về BVMT không khí.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm BVMT của các tổ chức, cá nhân xả thải gây ô nhiễm môi trường không khí và của toàn xã hội.

- Kiện toàn hệ thống chính sách phí BVMT theo Luật Phí và lệ phí; bảo đảm thống nhất với pháp luật trong các lĩnh vực phí, BVMT và quản lý thuế.

- Bảo đảm chính sách phí BVMT đối với khí thải công khai, minh bạch, khả thi và phù hợp với thực tế, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan thuế trong thực hiện chính sách phí BVMT.

- Tạo nguồn thu mới cho NSNN, bổ sung nguồn lực cho công tác BVMT.

2. Quan điểm

- Thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm môi trường phải chi trả theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Luật BVMT; tuân thủ quy định về phương thức xác định mức phí BVMT tại Điều 136 Luật BVMT, Luật Phí và lệ phí, góp phần điều chỉnh hành vi, nâng cao ý thức BVMT không khí của tổ chức, cá nhân trong xã hội, tạo động lực cho cải tiến công nghệ sản xuất, đầu tư xử lý khí thải nhằm giảm phát thải chất gây ô nhiễm ra môi trường.

- Quản lý, sử dụng phí BVMT đúng quy định của Luật Phí và lệ phí và Luật Quản lý thuế. 
- Thống nhất với quy định thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp, tạo thuận lợi trong thực hiện thu, nộp đối với 02 khoản phí này. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN NGHỊ ĐỊNH

1. Về việc lập đề nghị xây dựng Nghị định

- Tại khoản 1 Điều 19 Luật Luật Ban hành VBQPPL quy định Chính phủ ban hành Nghị định để quy định: “1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước”.

- Tại khoản 1 Điều 84 Luật Ban hành VBQPPL quy định: “1. Đề nghị xây dựng Nghị định được áp dụng đối với việc xây dựng, ban hành Nghị định theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 19 của Luật này”.
Nghị định của Chính phủ quy định về phí BVMT đối với khí thải là văn bản quy định chi tiết Luật Phí và lệ phí, thuộc trường hợp điều chỉnh tại khoản 1 Điều 19 Luật Ban hành VBQPPL; không thuộc trường hợp phải thực hiện quy trình lập đề nghị xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 84 Luật Ban hành VBQPPL nêu trên.

2. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định
.....
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

A. Bố cục của dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định thiết kế thành 03 Chương và 10 Điều: 
- Chương I: Quy định chung gồm 04 Điều: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh; Điều 2. Đối tượng áp dụng; Điều 3. Đối tượng chịu phí và người nộp phí; Điều 4. Tổ chức thu phí. 

- Chương II: Phương pháp tính phí, mức phí, kê khai, thẩm định tờ khai, nộp phí, quản lý và sử dụng phí gồm 05 điều: Điều 5. Phương pháp tính phí; Điều 6. Mức phí; Điều 7. Kê khai, thẩm định tờ khai và nộp phí; Điều 8. Quản lý và sử dụng phí; Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan tại địa phương. 

- Chương III: Điều khoản thi hành gồm 1 Điều: Điều 10. Hiệu lực thi hành.
B. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định

1. Về phạm vi điều chỉnh 

Tại khoản 2 Điều 4 và khoản 3 Điều 18 Luật Phí và lệ phí quy định Chính phủ có thẩm quyền “Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền”.
Tại các Nghị định hiện hành của Chính phủ quy định thu phí BVMT
 và dự thảo Nghị định quy định thu phí BVMT đối với khai thác khoáng sản (đang trình Chính phủ thông qua) đều quy định phạm vi điều chỉnh của Nghị định theo hướng liệt kê các nội dung quy định trong dự thảo Nghị định (tương ứng với tên các điều của Nghị định). 

Để phù hợp nội dung dự thảo Nghị định, tạo thuận lợi cho theo dõi văn bản, bảo đảm thống nhất, phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ quy định tại khoản 2 Điều 4, khoản 3 Điều 18 Luật Phí và lệ phí; Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định phạm vi điều chỉnh của Nghị định như sau: 
“Nghị định này quy định về người nộp phí; tổ chức thu phí; phương pháp tính phí; mức phí; kê khai, thẩm định tờ khai và nộp phí; quản lý và sử dụng phí BVMT đối với khí thải”. 

(Nội dung này thể hiện tại khoản Điều 1 dự thảo Nghị định).

2. Về đối tượng chịu phí và người nộp phí 
Theo quy định tại khoản 6 Điều 4 và điểm a khoản 2 Điều 136 Luật BVMT thì người gây ô nhiễm môi trường phải nộp phí BVMT
. 

Theo quy định tại Điều 88 Luật BVMT thì có 02 nguồn phát thải gây ô nhiễm môi trường không khí phải được quản lý và kiểm soát bụi, khí thải gồm:

Thứ nhất, phương tiện giao thông, máy, thiết bị, công trình xây dựng có phát tán bụi, khí thải: Pháp luật chuyên ngành chưa có quy định để xác định tổng khối lượng xả thải và hàm lượng từng chất gây ô nhiễm môi trường trong khí thải đối với nguồn thải này. Vì vậy, nếu quy định thu phí đối với nguồn thải này thì chưa có cơ sở để xác định tổng khối lượng khí thải và số phí phải nộp.

Thứ hai, cơ sở xả khí thải: Pháp luật chuyên ngành đã quy định đầy đủ hơn về quản lý khí thải đối với nguồn thải này, thông qua quy định cấp giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần (quản lý đầu vào đối với hoạt động xả thải) và quy định về quan trắc môi trường khí thải (quản lý đầu ra đối với hoạt động xả thải).  
(i) Về giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần

Theo quy định tại khoản 8 Điều 3, khoản 4 Điều 42 Luật BVMT: 

- Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân được phép xả chất thải ra môi trường kèm theo yêu cầu, điều kiện về BVMT.

- Giấy phép môi trường là căn cứ để thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các hoạt động BVMT của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; thực hiện trách nhiệm BVMT của chủ dự án đầu tư, cơ sở.

Để bảo đảm khả thi, thuận lợi trong xác định người nộp phí, phù hợp với Luật BVMT, cần căn cứ vào giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần
 để làm cơ sở quy định người nộp phí BVMT đối với khí thải.

Tuy nhiên, thực tế có trường hợp được cấp giấy phép môi trường nhưng không xả thải vào môi trường hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật BVMT thì có những cơ sở không cần có giấy phép môi trường nhưng vẫn được xả khí thải vào môi trường (các dự án đầu tư công khẩn cấp, dự án đầu tư nhóm IV
). Do đó, để quy định người nộp phí BVMT đối với khí thải, bên cạnh căn cứ vào giấy phép môi trường và giấy phép môi trường thành phần, còn cần căn cứ thêm vào thực tế xả thải của cơ sở (thông qua quan trắc môi trường).

(ii) Về quan trắc môi trường không khí

- Tại khoản 25 Điều 3 Luật BVMT quy định: Quan trắc môi trường là việc theo dõi liên tục, định kỳ, đột xuất, có hệ thống về thành phần môi trường, các nhân tố tác động đến môi trường, chất thải nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng và tác động xấu đến môi trường.

- Tại cột (2) Phụ lục XXIX kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT (Nghị định 08) đã liệt kê 09 loại cơ sở xả khí thải ra môi trường. Theo đó, có thể phân thành 02 nhóm:

+ Nhóm cơ sở phải quan trắc khí thải tự động, liên tục hoặc định kỳ;

+ Nhóm cơ sở không phải quan trắc khí thải. 

Từ những phân tích nêu trên cho thấy: Phí BVMT là chính sách mới; để có cơ sở thuyết phục khi xác định, tính toán số phí phải nộp; nguồn thải nộp phí phải là các nguồn thải mà pháp luật chuyên ngành đã có quy định có thể xác định được khối lượng chất gây ô nhiễm môi trường có trong khí thải, làm cơ sở xác định số phí phải nộp đối với nguồn xả thải. Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều nước đã quy định chính sách thu đối với cơ sở xả thải gây ô nhiễm môi trường không khí
. 
Căn cứ quy định pháp luật về phí và BVMT, trên cơ sở Đề án của Bộ TN&MT, kinh nghiệm quốc tế, kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam về thu phí BVMT đối với nước thải, để bảo đảm tính khả thi; Bộ Tài chính trình Chính phủ trước mắt chỉ quy định người nộp phí là các cơ sở xả khí thải quy định tại cột (2) Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (gồm các cơ sở xả khí thải phải quan trắc và không phải quan trắc) và được cấp giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần. Cụ thể như sau:
“Điều 3. Đối tượng chịu phí và người nộp phí

1. Đối tượng chị phí BVMT theo quy định tại Nghị định này là bụi, khí thải xả ra môi trường của các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại cột (2) Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT và được cấp giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần (sau đây gọi chung là cơ sở xả khí thải).
2. Người nộp phí BVMT đối với khí thải theo quy định tại Nghị định này là các cơ sở xả khí thải quy định tại khoản 1 Điều này”.

3. Về tổ chức thu phí 
- Tại Điều 7 Luật Phí và lệ phí quy định: “Tổ chức thu phí, lệ phí bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được thu phí, lệ phí...”

- Tại Điều 112 Luật BVMT quy định: Cơ quan chuyên môn về BVMT cấp tỉnh là cơ quan quản lý hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quan trắc khí thải
.

- Tại dự thảo Nghị định quy định: Căn cứ thu phí BVMT đối với khí thải là tổng khối lượng khí thải phát sinh và hàm lượng từng chất gây ô nhiễm môi trường có trong khí thải. Các thông tin này được lấy từ số liệu quan trắc môi trường do Sở TN&MT quản lý.

- Tại Điều 41 Luật BVMT quy định: Các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường gồm: Các Bộ: TN&MT, Quốc phòng, Công an; UBND cấp tỉnh và cấp huyện
.

- Hiện khoản 1 Điều 3 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí BVMT đối với nước thải quy định: “Sở TN&MT, Phòng TN&MT thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn. Căn cứ tình hình thực tế quản lý, Sở TN&MT báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở TN&MT, Phòng TN&MT tổ chức thực hiện thu phí BVMT đối với nước thải của các cơ sở trên địa bàn”.
- Trong các cuộc khảo sát thực tế và làm việc tại địa phương (các tỉnh: Hải Dương, Quảng Ninh, Bình Dương, Tây Ninh), Sở TN&MT các tỉnh này đều đề nghị quy định tổ chức thu phí tương tự như tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP.  

Để bảo đảm thống nhất, tạo thuận lợi cho việc thu, nộp phí; hạn chế làm tăng chi phí trong thu, nộp phí; Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định cơ quan thu phí BVMT đối với khí thải tương tự như cơ quan thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp đã quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP như sau: 

“1. Sở TN&MT, Phòng TN&MT thu phí BVMT đối với khí thải của các cơ sở xả khí thải trên địa bàn quản lý. 

2. Căn cứ tình hình thực tế quản lý, Sở TN&MT báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân công địa bàn, đối tượng thu phí cho Sở TN&MT, Phòng TN&MT tổ chức thực hiện thu phí BVMT đối với khí thải của các cơ sở xả khí thải trên địa bàn”.
(Nội dung này thể hiện tại Điều 4 dự thảo Nghị định).

4. Về phương pháp tính phí

a) Căn cứ khoản 3 Điều 136 Luật BVMT, trên cơ sở đề xuất tại công văn số 4133/BTNMT-TCMT của Bộ TN&MT, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định phương pháp tính phí BVMT đối với khí thải tương tự như phương pháp tính phí BVMT đối với nước thải công nghiệp đã quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP như sau: 
“1. Phí BVMT đối với khí thải phải nộp trong kỳ nộp phí được tính theo công thức sau: F = f + C. 

Trong đó:
a) F là tổng số phí phải nộp trong kỳ nộp phí (quý hoặc năm).

b) f là phí cố định quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này. 

c) C là phí biến đổi (quý). Phí biến đổi của cơ sở xả khí thải là tổng số phí biến đổi được xác định tại mỗi điểm xả khí thải.

Phí biến đổi (C) tại mỗi điểm xả khí thải bằng tổng số phí biến đổi của các chất gây ô nhiễm môi trường có trong khí thải quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này và được xác định theo công thức sau: 

C = Cbụi tổng + CSOx + CNOx + CCO.

Số phí biến đổi của từng chất gây ô nhiễm môi trường có trong khí thải được xác định như sau:

	C (Từng chất gây ô nhiễm môi trường có trong khí thải)
	=
	Tổng khối

lượng khí thải phát sinh (m3)
	x 
	Hàm lượng từng chất gây ô nhiễm môi trường có trong khí thải (mg/Nm3)
	x
	10-9
	x
	Mức phí của chất gây ô nhiễm (đồng/tấn)


Trong đó:

- Tổng khối lượng khí thải phát sinh và hàm lượng từng chất gây ô nhiễm môi trường có trong khí thải phát sinh trong kỳ nộp phí xác định căn cứ vào số liệu quan trắc theo quy định pháp luật về BVMT: 

+ Đối với cơ sở xả khí thải thực hiện quan trắc định kỳ: Tổng khối lượng khí thải phát sinh và hàm lượng từng chất gây ô nhiễm môi trường có trong khí thải xác định căn cứ số liệu quan trắc định kỳ 03 tháng/lần. Trường hợp cơ sở xả khí thải có tần suất quan trắc định kỳ 06 tháng/lần thì việc kê khai, tính phí của quý không thực hiện quan trắc căn cứ số liệu quan trắc của quý liền trước.

+ Đối với cơ sở xả khí thải thực hiện quan trắc tự động, liên tục: Tổng khối lượng khí thải phát sinh và hàm lượng từng chất gây ô nhiễm môi trường có trong khí thải tính phí của cơ sở xả khí thải được tính theo giá trị trung bình ngày (24 giờ) của các kết quả đo (theo đặc tính kỹ thuật của từng loại thiết bị). 

Đối với trường hợp xả bụi thải, khí thải theo mẻ (theo từng thời điểm), tổng khối lượng khí thải phát sinh và hàm lượng chất gây ô nhiễm môi trường có trong khí thải tính phí của cơ sở xả khí thải được tính theo giá trị trung bình 01 giờ; trường hợp xả thải dưới 01 giờ thì căn cứ giá trị trung bình của các kết quả đo trong khoảng thời gian xả thải trước đó. 

Trường hợp chất gây ô nhiễm môi trường tính phí không thuộc các chất quan trắc khí thải tự động, liên tục thì hàm lượng các chất gây ô nhiễm môi trường này được xác định theo số liệu quan trắc định kỳ”.

(Nội dung này thể hiện tại khoản 1 Điều 5 dự thảo Nghị định).

b) Đối với trường hợp thiết bị quan trắc bụi, khí thải công nghiệp tự động, liên tục ngừng hoạt động (do bảo trì, kiểm định, mất điện, hỏng hoặc các trường hợp khác) 
Tại khoản 5 Điều 38 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ TN&MT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường đã quy định về việc quan trắc môi trường trong thời gian thiết bị quan trắc ngừng hoạt động
.

Trên cơ sở pháp luật chuyên ngành quy định quan trắc môi trường trong thời gian thiết bị quan trắc ngừng hoạt động, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định xác định tổng khối lượng khí thải phát sinh, hàm lượng từng chất gây ô nhiễm môi trường khi thiết bị quan trắc ngừng hoạt động như sau: 

- Trường hợp thiết bị quan trắc tự động ngừng hoạt động dưới 48 giờ: Tổng khối lượng khí thải phát sinh và hàm lượng từng chất gây ô nhiễm môi trường tính phí của cơ sở xả khí thải trong thời gian thiết bị quan trắc tự động ngừng hoạt động được tính theo giá trị trung bình ngày (24 giờ) của các kết quả đo đối với khối lượng khí thải phát sinh và từng chất gây ô nhiễm môi trường có trong khí thải tính phí trong 24 giờ đầu tiên sau khi hoạt động trở lại.

- Trường hợp thiết bị quan trắc tự động ngừng hoạt động từ 48 giờ trở lên: Tổng khối lượng khí thải phát sinh và hàm lượng từng chất gây ô nhiễm môi trường có trong khí thải tính phí của cơ sở xả khí thải trong thời gian thiết bị quan trắc tự động ngừng hoạt động được tính theo giá trị trung bình của các lần chủ cơ sở xả khí thải thực hiện quan trắc trong thời gian thiết bị quan trắc ngừng hoạt động.

(Nội dung này thể hiện tại khoản 1 Điều 5 dự thảo Nghị định).

c) Về phương pháp tính phí đối với cơ sở xả khí thải thuộc đối tượng và không thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải tự động, liên tục hoặc quan trắc định kỳ 
Để phù hợp quy định quản lý chuyên ngành về quản lý các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí và bảo đảm khả thi, hiệu quả, trên cơ sở đề án của Bộ TN&MT, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định phương pháp tính phí đối với từng trường hợp cụ thể như sau:
- Đối với cơ sở xả khí thải thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải tự động, liên tục hoặc quan trắc định kỳ theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường: Số phí bảo vệ môi trường phải nộp là tổng số phí cố định (f) phải nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này và số phí biến đổi (C) quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định này.

- Đối với cơ sở xả khí thải không thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải tự động, liên tục hoặc quan trắc định kỳ: Số phí bảo vệ môi trường phải nộp là mức phí cố định (f) quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này. 

(Nội dung này thể hiện tại khoản 2, 3 Điều 5 dự thảo Nghị định).

5. Về mức thu phí 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí, để bảo đảm thống nhất với quy định thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định xây dựng mức phí gồm 02 phần: (i) Phí cố định thu đối với mọi cơ sở xả khí thải, để bảo đảm chi phí xử lý các chất nằm ngoài 04 chất (Bụi tổng, NOx, SOx, CO) và (ii) phí biến đổi thu bổ sung đối với các cơ sở phải quan trắc khí thải (thu đối với 4 chất: Bụi tổng, NOx, SOx, CO). Cụ thể:
a) Đối với phí cố định: “Mức phí cố định (f) đối với các cơ sở xả khí thải: 3.000.000 đồng/năm. Mức phí cố định được quy định theo năm; trường hợp người nộp phí nộp theo quý thì số phí phải nộp tính cho 01 quý là f/4; trường hợp người nộp phí nộp theo tháng thì số phí phải nộp tính cho 01 tháng là f/12”.
(Nội dung này thể hiện tại khoản 1 Điều 6 dự thảo Nghị định).

b) Đối với phí biến đổi

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 136 Luật BVMT về cơ sở xác định mức phí và trách nhiệm của Bộ TN&MT trong việc đề xuất mức thu phí BVMT, trên cơ sở đề xuất của Bộ TN&MT, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định mức phí biến đối đối với 04 chất gây ô nhiễm môi trường như sau:  

“2. Mức phí đối với các chất gây ô nhiễm môi trường có trong khí thải: 
	Số TT
	Chất gây ô nhiễm môi trường
	Mức thu (đồng/tấn)

	1
	Bụi tổng
	800

	2
	NOx (gồm NO2 và NO)
	800

	3
	SOx
	700

	4
	CO
	500


3. Đối với cơ sở xả khí thải thuộc đối tượng quan trắc khí thải tự động, liên tục và quan trắc định kỳ: 
a) Cơ sở xả khí thải có nồng độ các chất gây ô nhiễm môi trường có trong khí thải của cơ sở thấp hơn 30% so với nồng độ được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp: Nộp mức phí tương ứng là 75% số phí phải nộp tính theo công thức quy định khoản 2 Điều 5 Nghị định này.

b) Cơ sở xả khí thải có nồng độ các chất gây ô nhiễm môi trường có trong khí thải của cơ sở xả khí thải thấp hơn 50% so với nồng độ được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp: Nộp mức phí tương ứng là 50% số phí phải nộp tính theo công thức quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này.

c) Cơ sở xả khí thải hoạt động công ích thuộc loại hình tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải y tế, chất thải nguy hại nộp mức phí tương ứng là 50% số phí phải nộp tính theo công thức quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này.

Căn cứ để xác định mức thu quy định tại khoản 3 Điều này là kết quả quan trắc (tự động, liên tục hoặc định kỳ) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp”.

(Nội dung này thể hiện khoản 2, 3 Điều 6 dự thảo Nghị định).

6. Về kê khai, thẩm định tờ khai, nộp phí; trách nhiệm của các cơ quan tại địa phương; quản lý và sử dụng phí 

Trên cơ sở đề xuất của Bộ TN&MT và kinh nghiệm thực hiện phí BVMT đối với nước thải tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP, để bảo đảm tính đồng bộ và thuận lợi trong thực hiện, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định:

a) Về kê khai, thẩm định tờ khai và nộp phí 

“1. Người nộp phí

a) Đối với cơ sở xả khí thải thuộc đối tượng quan trắc khí thải tự động, liên tục và quan trắc định kỳ: Hàng quý, chậm nhất là ngày 10 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo, người nộp phí (bao gồm cả cơ sở xả khí thải thành lập mới và cơ sở xả khí thải đang hoạt động khi Nghị định này có hiệu lực thi hành) thực hiện lập Tờ khai phí BVMT đối với khí thải của quý trước (sau đây gọi chung là Tờ khai phí) theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này và nộp cho tổ chức thu phí; nộp bổ sung số phí phải nộp theo thông báo của tổ chức thu phí (nếu có) trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có thông báo của tổ chức thu phí. Trường hợp chậm nộp phí theo thông báo thì phải nộp cả tiền chậm nộp theo quy định pháp luật về quản lý thuế.
b) Đối với cơ sở xả khí thải không thuộc đối tượng quan trắc khí thải tự động, liên tục và quan trắc định kỳ: 

- Trường hợp thành lập mới khi Nghị định này có hiệu lực thi hành: Người nộp phí lập Tờ khai phí theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này và nộp phí một lần cho tổ chức thu phí. Số phí phải nộp được tính cho thời gian từ tháng tiếp theo của tháng bắt đầu hoạt động đến hết năm dương lịch (hết ngày 31/12 của năm bắt đầu hoạt động). Thời gian khai phí chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng bắt đầu hoạt động. Từ năm tiếp theo, nộp phí một lần cho cả năm, thời hạn nộp phí chậm nhất là ngày 31 tháng 01 hàng năm.

- Trường hợp đang hoạt động khi Nghị định này có hiệu lực thi hành: Người nộp phí lập Tờ khai phí theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này và nộp phí một lần cho tổ chức thu phí. Thời gian khai phí chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng Nghị định này có hiệu lực thi hành. Số phí phải nộp được tính cho thời gian từ tháng Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết năm dương lịch (hết ngày 31/12 của năm Nghị định bắt đầu có hiệu lực thi hành). Từ năm tiếp theo, nộp phí một lần cho cả năm, thời hạn nộp phí chậm nhất là ngày 31 tháng 01 hàng năm.

c) Người nộp phí thực hiện nộp phí bằng một trong các hình thức sau: 

- Nộp phí theo hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu phí của tổ chức thu phí mở tại tổ chức tín dụng.

- Nộp phí vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước.

- Nộp phí qua tài khoản của cơ quan, tổ chức nhận tiền khác với tổ chức thu phí (áp dụng đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính). Trong thời hạn 24 giờ tính từ thời điểm nhận được tiền phí, cơ quan, tổ chức nhận tiền phải chuyển toàn bộ số tiền phí thu được vào tài khoản chuyên thu phí của tổ chức thu phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc chuyển toàn bộ số tiền phí thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước.

- Nộp phí bằng tiền mặt cho tổ chức thu phí.

d) Tiền lãi phát sinh trên số dư tài khoản chuyên thu phí của tổ chức thu phí mở tại các tổ chức tín dụng phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước (theo Chương của tổ chức thu phí; Tiểu mục 4949 - Các khoản thu khác; Mục 4900 - Các khoản thu khác của Mục lục ngân sách nhà nước), cùng số tiền phí phải nộp trong tháng phát sinh.
2. Tổ chức thu phí

a) Thẩm định Tờ khai phí trước ngày nộp Tờ khai quyết toán năm cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Căn cứ thẩm định Tờ khai phí là số liệu kê khai của người nộp phí; kết quả đo đạc của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; kết quả kiểm tra, thanh tra gần nhất nhưng không quá 12 tháng tính đến thời điểm nộp phí. Trường hợp số tiền phí phải nộp cao hơn số phí người nộp phí đã kê khai, nộp thì ra Thông báo nộp phí BVMT đối với khí thải theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này, để người nộp phí nộp bổ sung (nếu có). Trường hợp số phí phải nộp thấp hơn số phí đã kê khai, nộp thì ra Thông báo nộp phí theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này và thực hiện hoàn trả tiền phí nộp thừa cho người nộp phí theo quy định.

b) Chậm nhất ngày 05 tháng sau, nộp toàn bộ số tiền phí thu được sau khi đã trừ số tiền được để lại theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này (bao gồm cả tiền phí thu qua tài khoản chuyên thu phí và tiền lãi phát sinh trên số dư tài khoản chuyên thu phí) của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước của tổ chức thu phí. 
c) Thực hiện kê khai, nộp số tiền phí còn lại sau khi trừ đi số tiền phí được để lại theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này vào ngân sách nhà nước theo tháng và thực hiện quyết toán năm theo quy định pháp luật về quản lý thuế.
- Phí BVMT đối với khí thải: Nộp theo Chương của tổ chức thu phí; Tiểu mục 2618 - Phí BVMT đối với nước thải, khí thải.

- Tiền lãi phát sinh trên số dư tài khoản chuyên thu phí của tổ chức thu phí mở tại các tổ chức tín dụng: Nộp theo Chương của tổ chức thu phí, tiểu mục 4949 - Các khoản thu khác.   

3. Đối với các cơ sở xả khí thải thuộc trách nhiệm quản lý trực tiếp của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng (thuộc diện bí mật nhà nước hoặc an ninh quốc gia theo quy định pháp luật)

Người nộp phí lập Tờ khai phí nộp cho Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng (hoặc cơ quan được Bộ Công an, Bộ Quốc phòng giao tiếp nhập Tờ khai phí) theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận Tờ khai phí của cơ sở xả khí thải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hoặc cơ quan được giao tiếp nhập Tờ khai phí thẩm định Tờ khai phí và gửi kết quả thẩm định theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này cho Sở TN&MT nơi cơ sở xả khí thải hoạt động và gửi cho cơ sở xả khí thải để cơ sở này thực hiện nộp phí cho Sở TN&MT. Sở TN&MT theo dõi, quản lý thu, nộp phí BVMT đối với các cơ sở xả khí thải này”.
(Nội dung này thể hiện tại Điều 7 dự thảo Nghị định).
b) Về trách nhiệm của các cơ quan tại địa phương 

“1. Sở TN&MT
a) Thẩm định Tờ khai phí, ra Thông báo phí BVMT đối với khí thải (nếu có); quản lý thu, nộp phí BVMT đối với khí thải; phân loại đối tượng nộp phí cố định và phí biến đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này và đăng tải Danh sách các cơ sở xả khí thải thuộc diện nộp phí BVMT đối với khí thải trên Cổng thông tin điện tử của tổ chức thu phí; đôn đốc cơ sở xả khí thải thuộc đối tượng nộp phí BVMT đối với khí thải để đảm bảo cơ sở thực hiện kê khai, nộp phí BVMT đối với khí thải theo đúng quy định.

b) Tổng hợp số liệu về phí BVMT đối với khí thải tại địa phương, báo cáo Bộ TN&MT trước ngày 31 tháng 5 năm sau. Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung về mức thu, quản lý, sử dụng phí BVMT đối với khí thải (nếu có) gửi Bộ TN&MT, để Bộ TN&MT tổng hợp đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản thu phí (nếu có) gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ.

2. Cơ quan thuế có trách nhiệm phối hợp với tổ chức thu phí cùng cấp trong việc thực hiện: Kiểm tra, đôn đốc, quyết toán việc thu, nộp phí; quản lý thu, nộp và xử lý vi phạm về phí BVMT đối với khí thải theo quy định của pháp luật”. 
(Nội dung này thể hiện tại Điều 9 dự thảo Nghị định).
c) Về quản lý và sử dụng phí 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Ngân sách nhà nước; khoản 1 và khoản 2 Điều 12 Luật Phí và lệ phí; Điều 1 Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; để bảo đảm thống nhất; Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định quản lý tiền phí BVMT đối tướng khí thải tương tự như quy định về quản lý tiền phí BVMT đối với nước thải đã quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP như sau: 
“1. Tổ chức thu phí phải nộp toàn bộ số tiền phí bảo vệ môi trường thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo quy định.

2. Trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí thì được trích để lại 25% trên tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, trong đó bao gồm chi kiểm tra định kỳ, đột xuất cơ sở xả khí thải, chi lấy mẫu, phân tích mẫu khí thải phục vụ hoạt động thu phí. Nộp 75% số phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn”.
(Nội dung này thể hiện Điều 8 dự thảo Nghị định).

V. VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 
1. Đối với hệ thống pháp luật và hệ thống chính sách thuế, phí, lệ phí

Dự thảo Nghị định phí BVMT đối với khai thác khoáng sản trình Chính phủ ban hành nhằm thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền Quốc hội đã giao trong Luật Phí và lệ phí, cụ thể hóa quy định của Luật BVMT. 

Dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm đảm bảo đồng bộ, phù hợp với các quy định của pháp luật về quản lý thuế, NSNN, BVMT.

2. Đối với kinh tế-xã hội
Việc quy định thu phí BVMT đối với khí thải sẽ khuyến khích các cơ sơ xả thải đầu tư công nghệ giảm thiểu xả thải gây ô nhiễm môi trường, phù hợp với chủ trương của Đảng và Chính phủ về BVMT không khí.

Việc quy định thu phí BVMT đối với khí thải tương đồng với phí BVMT đối với nước thải công nghiệp đang quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP sẽ góp phần làm tăng hiệu xuất thực thi công vụ, tiết kiệm nguồn nhân lực và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thu nộp phí BVMT đối với khí thải.  

3. Tác động đối với người dân, doanh nghiệp
Dự thảo quy định thu nộp phí BVMT đối với khí thải tương tự như quy trình thu nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp đã góp phần đơn giản thủ tục, tiết kiệm chi phí cho tổ chức và cá nhân liên quan. 
Việc xác định khối lượng khí thải căn cứ trên số liệu quan trắc là đảm bảo công bằng giữa các doanh nghiệp, phát huy vai trò của người dân trong giám sát quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp phí của tổ chức xả thải gây ô nhiễm môi trường. Qua đó, người dân có thể phát hiện, phản ánh đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những sai phạm, tiêu cực; xử lý kịp thời những phát sinh liên quan đến đời sống của người dân nơi diễn ra hoạt động xả thải gây ô nhiễm môi trường không khí.

4. Tác động đối với thu NSNN
Phí BVMT đối với khí thải là khoản thu mới. Dự kiến khi thực hiện chính sách này làm tăng thêm khoảng 1.200 tỷ đồng/năm cho NSNN. Số tiền này góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại địa phương nơi có nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí. 
5. Đánh giá tác động của dự thảo Nghị định đối với thủ tục hành chính và bộ máy thực hiện

Dự thảo Nghị định quy định thu phí tượng tự như phí BVMT đối với nước thải công nghiệp. Thực tế, phần lớn các doanh nghiệp dự kiến phải nộp phí BVMT đối với khí thải đều đang nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp. Do đó, sẽ không phát sinh đáng kể chi phí thu, nộp phí đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.

Dự thảo Nghị định quy định căn cứ xác định tổng khối lượng khí thải làm cơ sơ tính phí BVMT dựa trên thông tin quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật BVMT, không làm phát sinh công việc và chi để xác định khối lượng xả thải của cơ sở xả thải, góp phần đơn giản thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và các cơ quan liên quan.

Trên đây là nội dung dự án Nghị định của Chính phủ quy định phí BVMT đối với khí thải. Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.  
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST.P5 (   b).
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn


	
	


� Từ năm 2016 đến nay, Bộ Tài chính đã có 07 công văn đề nghị Bộ TN&MT xây dựng đề án thu phí BVMT đối với khí thải (bao gồm công văn: Số 6718/BTC-CST ngày 18/5/2016, số 14648/BTC-CST ngày 26/11/2018, số 2364/BTC-CST ngày 04/3/2020, số 7351/BTC-CST ngày 18/6/2020, số 13048/BTC-CST ngày 29/10/2020, số 1641/BTC-CST ngày 16/3/2021 và số 9572/BTC-CST ngày 20/9/2022) và 03 công văn báo cáo TTgCP về vấn đề này (bao gồm: Số 13049/BTC-CST ngày 29/10/2019, số 7350/BTC-CST ngày 18/6/2020 và số 11264/BTC-CST ngày 01/10/2021).


� Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản và Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 quy định phí BVMT với nước thải. 


� Tại khoản 6 Điều 4 và khoản 2 Điều 136 Luật BVMT quy định:


- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây ô nhiễm môi trường phải chi trả theo quy định pháp luật.


- Phí BVMT áp dụng đối với hoạt động xả thải ra môi trường.


� Tại khoản 2 Điều 42 Luật BVMT quy định: “d) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đã đi vào vận hành chính thức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải có giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (sau đây gọi chung là giấy phép môi trường thành phần). Giấy phép môi trường thành phần được tiếp tục sử dụng như giấy phép môi trường đến hết thời hạn của giấy phép môi trường thành phần hoặc được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành trong trường hợp giấy phép môi trường thành phần không xác định thời hạn”.


� Tại khoản 2 Điều 28 Luật BVMT quy định: Dự án đầu tư gồm nhóm I, II, III và IV.


� Tại Mỹ: Kể từ năm 2000, 10 chất thải gây ô nhiễm không khí phát ra từ nguồn cố định (cơ sở sản xuất kinh doanh nộp phí) bao gồm: Bụi vô cơ (inorganic dust), Carbon monoxit (CO), Nitơ oxit (nitơ đioxit NO2, Đinitơ oxit N2O, Nitơ monoxit NO, Đinitơ trioxit N2O3, Đinitơ pentoxit (N2O5); lưu huỳnh dioxit (SO2), Clo (Cl), Chloropren (C4H5Cl), Oxit crôm (CrO3), Formaldehyde (HCNO), Toluene (C6H5CH3), Xylol (C6H4(CH3)2).


Tại Singapore bắt đầu thực thi việc đánh thuế carbon vào năm 2019, áp dụng cho tất cả các cơ sở thải ra 25.000 tấn khí nhà kính trở lên hàng năm, bao gồm các nhà máy lọc dầu và nhà máy điện. Mức thuế hiện tại là 5 SGD/tấn, sẽ được nâng lên 25 SGD vào năm 2024 và 45 SGD vào năm 2026. Đến năm 2030, mức thuế sẽ đạt từ 50 - 80 SGD/tấn. 


Tại Trung Quốc, đối tượng nộp thuế là các đơn vị doanh nghiệp sự nghiệp và các tổ chức sản xuất khác trực tiếp xả chất gây ô nhiễm vào môi trường trong lãnh thổ Trung Quốc. Thuế khí thải áp dụng đối với một số loại khí thải đặc trưng, bao gồm: SO2; NOx; CO; Bụi thông thường; Bụi amiăng; Bụi thủy tinh; Bụi Carbon đen; Bụi khói…


� Tại khoản 5 Điều 112 Luật BVMT quy định: “5. Cơ quan chuyên môn về BVMT cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:


a) Giám sát dữ liệu quan trắc khí thải công nghiệp tự động, liên tục; đánh giá kết quả quan trắc khí thải công nghiệp tự động, liên tục ... theo dõi, kiểm tra việc khắc phục trong trường hợp dữ liệu quan trắc bị gián đoạn...;


b) Tổng hợp, truyền số liệu quan trắc khí thải công nghiệp tự động, liên tục trên địa bàn về Bộ TN&MT theo quy định”.


� Tại Điều 41 Luật BVMT quy định: “Điều 41. Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường


1. Bộ TN&MT cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này:


a) Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này đã được Bộ TN&MT phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;


b) Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp tỉnh; cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.


2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.


3. UBND cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này:


a) Dự án đầu tư nhóm II quy định tại Điều 39 của Luật này;


b) Dự án đầu tư nhóm III quy định tại Điều 39 của Luật này nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên;


c) Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đã được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.


4. UBND cấp huyện cấp giấy phép môi trường đối với đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này”.


� Tại khoản 5 Điều 38 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT quy định: “5. Trường hợp cần thực hiện việc bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn, thay thế linh phụ kiện, sửa chữa, thay thế các thiết bị đo và phân tích chủ cơ sở phải thực hiện các yêu cầu sau:


a) Gửi thông báo bằng văn bản tới Sở TN&MT trong đó nêu rõ kế hoạch thực hiện, thời gian kết thúc việc bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn, thay thế linh phụ kiện, sửa chữa, thay thế các thiết bị đo và phân tích;


b) Trong thời gian thiết bị quan trắc tự động ngừng hoạt động từ 48 giờ trở lên thì thực hiện quan trắc (đối với các thông số thuộc nhóm bắt buộc phải quan trắc tự động theo quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước) như sau:


- Chủ cơ sở phải thực hiện quan trắc tối thiểu 01 lần/02 ngày đối với các thông số khí thải không được đo đạc bằng thiết bị quan trắc tự động, liên tục cho tới khi thiết bị quan trắc tự động, liên tục hoạt động trở lại;


- Chủ cơ sở phải thực hiện quan trắc tối thiểu 01 lần/07 ngày đối với thông số bụi (PM) không được đo đạc bằng thiết bị quan trắc tự động, liên tục cho tới khi thiết bị quan trắc tự động, liên tục hoạt động trở lại;


- Sau khi hoàn thành việc đo đạc, phân tích, kết quả quan trắc phải được lưu giữ và gửi cho Sở TN&MT”.






